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Bài 1 Cơ bản 30

Số Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Ví dụ câu

1 技能実習 ぎのうじっしゅう Thực tập kỹ năng

2 技能実習生 ぎのうじっしゅうせい Thực tập sinh kỹ năng

3 工場 こうじょう Nhà máy

4 製造 せいぞう Chế tạo

5 機械 きかい Máy móc

6 安全 あんぜん An toàn

7 危険（な） きけん（な） Nguy hiểm (tính từ) Thường sẽ hay viết bằng chữ Kanji,
nhưng trong nhà máy, đôi khi được viết
bằng chữ Katakana là "キケン (Nguy
hiểm)".

8 危ない あぶない Nguy hiểm

9 清掃 せいそう Vệ sinh

10 非常口 ひじょうぐち Cửa thoát hiểm

11 注意 ちゅうい Chú ý

12 火事 かじ Hỏa hoạn

13 事故 じこ Sự cố

14 服装 ふくそう Trang phục

15 安全装置 あんぜんそうち Thiết bị an toàn
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